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(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND, ngày          / 5 /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long)

I. CẤP TIỂU HỌC

ST
T Trường Chỉ tiêu giao Số lớp Phân vùng tuyển sinh Ghi chú

Tổng 6493 203

1 TH Đại Yên 165 5 Phường Đại Yên

2 TH Việt Hưng 153 4 Phường Việt Hưng; Khu 1 Phường Hà 
Khẩu Học sinh trú tại Khu 1 Phường Hà Khẩu có 

thể tuyển sinh tại trường TH Hà Khẩu hoặc 
TH Việt Hưng3 TH Hà Khẩu 250 8  Phường Hà Khẩu

4 TH Lý Thường Kiệt 360 12 Phường Giếng Đáy

5 TH Bãi Cháy 370 11 Khu 5,6,7,8,9,10 phường Bãi Cháy Học sinh trú tại Khu 10 Phường Bãi Cháy có 
thể tuyển sinh tại trường TH Bãi Cháy hoặc 

TH&THCS Bãi Cháy 26 TH-THCS Bãi Cháy 2 152 5 Khu 1,2,3,4, 10 phường Bãi Cháy

7 TH Hạ Long 306 9
Phường Hòn Gai

 Phường Bạch Đằng

8 TH Trần Hưng Đạo 350 10 Phường Trần Hưng Đạo



9 TH Cao Xanh 230 7 Phường Cao Xanh
Không tuyển học sinh trú tại Khu 1, Khu 2A, 
2B phường Cao Xanh (để đảm bảo số lớp 
theo quy định)

10 TH Võ Thị Sáu 135 4
Phường Yết Kiêu 

Khu 1, Khu 2A, Khu 2B Phường Cao 
Xanh

11 TH Cao Thắng 350 10  Phường Cao Thắng

(1) Học sinh trú tại Khu 5 Phường Cao 
Thắng có thể tuyển sinh tại trường TH Cao 
Thắng hoặc TH Hà Lầm
(2) Học sinh trú tại Khu 1,2 Phường Hà 
Khánh có thể tuyển sinh tại trường TH Hà 
Lầm hoặc TH&THCS  Nguyễn Viết Xuân

12 TH Hà Lầm 160 5

Khu 5 phường Cao Thắng

Phường Hà Lầm

 Khu 1,2 Phường Hà Khánh

13 TH-THCS Nguyễn Viết Xuân 70 2  Phường Hà Khánh

14 TH Lê Hồng Phong 175 5 Khu 1,2,4,6 phường Hồng Hải
Khu 3,5 có thể tuyển sinh tại trường TH Lê 

Hồng Phong hoặc TH Quang Trung
15 TH Quang Trung 210 7 Khu 7,8,9,10 phường Hồng Hải

17 TH Trần Quốc Toản 259 7 Khu 3,4,5,6,8,9 (từ tổ 1 đến tổ 8) 
Phường Hồng Hà

16 TH Nguyễn Bá Ngọc 286 6

Khu 1, 2, Khu 7, khu 9 (từ tổ 9 đến tổ 
16)

Khu 6,7 Phường Hà Tu
(1) Học sinh trú tại Khu 6,7 phường Hà Tu 
có thể tuyển sinh tại trường TH Minh Hà 

hoặc TH Nguyễn Bá Ngọc; (2) Học sinh trú 
tại Khu 6B, phường Hà Phong có thể tuyển 
sinh tại trường TH Minh Hà hoặc trường 

18 TH Minh Hà 179 5  Phường Hà Tu



19 TH&THCS Hà Trung 147 4 Phường Hà Trung

20
TH Trới

261 8
Phường Hoành Bồ

Học sinh trú tại thôn Đồng Tâm, xã Lê Lợi 
có thể tuyển sinh tại TH Trới hoặc TH Lê 

Lợi
Thôn Đồng Tâm, xã Lê Lợi

21 TH Lê Lợi 91 3 Xã Lê Lợi

22 TH Sơn Dương 78 4 Xã Sơn Dương

23 TH&THCS Dân Chủ- Quảng 
La 67 3

Xã Quảng La
Học sinh trú tại thôn Đồng Đặng, xã Sơn 
Dương có thể tuyển sinh tại trường TH Sơn 
Dương hoặc trường TH&THCS Dân Chủ - 
Quảng La

Xã Dân Chủ

Thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương

24 PTDTBT TH&THCS Đồng 
Lâm 2 19 1 Thôn Cài, thôn Đèo Đọc, thôn Khe 

Lèn xã Đồng Lâm

25 PTDTBT TH&THCS Đồng 
Lâm 1 20 2 Thôn Đồng Quặng, thôn Đồng Trà, xã 

Đồng Lâm

26 TH&THCS Tân Dân 42 2 Xã Tân Dân

27 TH&THCS Thống Nhất 162 5

Thôn Làng, thôn Chợ, thôn Đất Đỏ, 
thôn Chân Đèo, thôn Đồng Vải, thôn 
Bốn, thôn Đồng Cao, thôn Đình, Thôn 
Xích Thổ thuộc xã Thống Nhất

Học sinh trú tại thôn Xích Thổ xã Thống 
Nhất có thể tuyển sinh tại trường TH&THCS 

Thống Nhất hoặc trường TH&THCS Núi 
Mằn28 TH&THCS Núi Mằn 50 2

Thôn Đá Trắng, thôn Lưỡng Kỳ, thôn 
Xích Thổ, thôn Khe khoai thuộc xã 
Thống Nhất



29 TH&THCS Bằng Cả 33 1 Xã Bằng Cả

30 TH&THCS Hòa Bình 22 1 Xã Hòa Bình

31 TH&THCS Vũ Oai 30 1 Xã Vũ Oai

32 TH&THCS Kỳ Thượng 22 3 Xã Kỳ Thượng

33 TH&THCS Đồng Sơn 69 4 Xã Đồng Sơn

34 TH-THCS Tuần Châu 35 1 Phường Tuần Châu

35 TH-THCS Hùng Thắng 160 4 Phường Hùng Thắng

36 TH-THCS Minh Khai 163 5 Phường Hà Phong
Học sinh trú tại Khu 6B, phường Hà Phong 
có thể tuyển sinh tại trường TH Minh Hà 

hoặc trường TH&THCS Minh Khai. 

37 TH Hữu Nghị 200 6

Toàn thành phố (Theo kế hoạch riêng); 
Khu 1,2 phường Hồng Hải có thể 
tuyển sinh tại trưởng TH Hữu Nghị 
hoặc TH Lê Hồng Phong

03 Ngoại ngữ 1 là tiếng Pháp; 03 lớp Ngoại 
ngữ 1 là tiếng Anh.

38 TH-THCS-THPT Lê Thánh 
Tông 70 3 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 

điều kiện về GV và CSVC

39 TH-THCS Đoàn Thị Điểm 105 3 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 
điều kiện về GV và CSVC

40 TH-THCS-THPT Văn Lang 172 5 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 
điều kiện về GV và CSVC

41 Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 6 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 
điều kiện về GV và CSVC

42  VN-Singapore 25 1 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 
điều kiện về GV và CSVC

43
TH-THCS-THPT Quốc tế 
song ngữ Học viện Anh Quốc- 
UK- Academy

80 3 Toàn thành phố Khuyến khích tuyển số lượng học sinh theo 
điều kiện về GV và CSVC



 












